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7.77.08.110.001/12/2004AnTrần Thị Tường03122210021

8.58.08.810.016/11/2003AnhThang Tú03122210032

8.810.07.87.023/04/2004ÂnHuỳnh Mẫn03122210043

8.38.08.310.003/12/2004BảoChâu Gia03122210054

8.07.08.710.008/04/2003BăngLê Băng03122210065

8.38.09.17.028/12/2003BửuPhùng Danh03122210076

7.97.08.610.029/04/2003ChămVõ Thị Bích03122210087

4.00.08.37.005/01/2004CườngVũ Mạnh03122210108

6.37.06.04.023/10/2004DuyênHuỳnh Thị Mỹ03122210119

7.06.07.410.028/11/2004ĐịnhPhan Văn031222101210

8.18.07.810.010/12/2004ĐoànTrần Vũ031222101311

8.17.09.010.015/12/2004GiangLê Tuấn031222101412

7.26.08.110.017/04/2004HânNguyễn Thị Ngọc031222101713

8.49.08.07.025/09/2004HânPhạm Thị Ngọc031222101814

8.57.010.010.003/11/2004HiềnNguyễn Thị Thanh031222101915

8.48.08.610.009/04/2003HiềnVõ Thị Thanh031222102016

8.58.08.810.002/06/2002KhangPhạm Duy031222102217

3.93.05.81.002/09/2004KhánhLê Quốc031222102318

8.48.08.610.006/08/2004LinhTrần Huỳnh Trúc031222102419

8.89.08.310.009/01/2004LoanTrần Thị Bích031222102520

2.10.05.20.005/01/2004LộcNguyễn Phước031222102721

9.09.08.810.001/08/2004MaiNguyễn Thị Ngọc031222102822

10.010.010.010.031/05/1997MinhNguyễn Hoàng031222102923

7.97.08.410.016/06/2004NgânNguyễn Ngọc Kim031222103124

7.08.07.40.015/11/2004NgânTrần Thị Kim031222103225

6.37.06.90.024/03/2004NghĩaTrần Đoàn Trung031222103326

9.810.09.510.023/08/2004NgọcNguyễn Bảo031222103427

4.10.08.47.001/08/2004NgọcNgô Văn031222103528

8.69.08.57.003/12/2003NguyênVũ Đình031222103629

9.19.09.110.008/09/2003NhânNguyễn Thành031222103730

8.58.08.810.024/12/2003NhiHồ Xuân031222103831

8.38.08.210.007/11/2004NhiNguyễn Thị Tuyết031222103932

8.48.09.37.030/01/2001NhưLâm Tâm031222104033
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7.39.06.81.010/07/2000NhưNguyễn Thị Huỳnh031222104134

9.08.010.010.027/09/2004PhúTrần Quang031222104235

8.37.09.510.013/12/2003PhúcVũ Quang031222104336

7.87.08.210.030/12/2003TâmTrà Thị Mỹ031222104437

7.77.08.010.012/10/2003TấnQuách Đăng031222104538

7.47.08.17.017/02/2004ThànhNguyễn Việt031222104639

8.48.08.410.019/06/1999ThảoNguyễn Thị Minh031222104740

7.17.07.37.005/01/2000TiênNguyễn Thị Thủy031222104941

8.48.08.510.001/04/2004TiềnHồ Thị Bích031222105042

9.29.09.310.004/01/2004TrinhNguyễn Thị Ngọc031222105143

8.28.07.910.017/07/2004TríLê Cao031222105244

9.19.09.77.005/01/2004TrungNguyễn Quang031222105345

7.48.07.54.031/10/1997TuấnPhan Nguyễn Hoàng031222105446

9.710.09.310.025/04/2004TúVõ Thị Cẩm031222105547

8.58.08.810.030/09/2004TươiTrần Thị031222105648

8.28.07.910.011/11/2003VũHà Hoàng031222105749

5.88.04.40.015/08/2004VyPhạm Yến031222105850

7.27.07.47.004/10/2004TrânPhùng Thị Kim031222111951

8.58.08.810.029/09/2004TrinhNguyễn Thị Hoài031222112052

7.77.08.87.005/01/2001TrườngĐinh Mạnh031222112153

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 23 tháng 02 năm 2023

1(1.9%)3(5.7%)1(1.9%)2(3.8%)14(26.4%)24(45.3%)8(15.1%)53(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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